
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 1 

 
Số:         /BC-BVĐK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  

 

Bắc Ninh, Ngày.....tháng......Năm 2025 

BÁO CÁO  

Danh sách người thực hành khám bệnh chữa bệnh  

 

1. Tên cơ sở thực hành: Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 

2. Địa chỉ: Đường Lê Lợi - phường Bắc Giang – tỉnh Bắc Ninh. 

3. Danh sách thực hành: 

4. Thời gian thực hành: Tháng 09 năm 2025. 
 

TT Họ và tên Số CCCD 

Ngày cấp 

Đang 

làm việc 

tại cơ sở 

KBCB 

Văn bằng 

chứng chỉ, ngày 

cấp  

Chức 

danh 

đăng ký 

thực hành  

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

đăng ký 

thực hành 

Thời gian đăng 

ký thực hành  

Nội dung thực 

hành  

Người 

hướng 

dẫn 

thực 

hành  

1 Ngô Thị Giang 024300011303 

25/06/2021 

Tự do Bác sỹ y khoa  BSĐK BSĐK 09/2025-09/2026 12 tháng Phụ 

lục  
  2 Trần Thị Thu 024194012175 

17/12/2021 

Tự do Bác sỹ y khoa BSĐK BSĐK 09/2025-09/2026 12 tháng 

3 Nguyễn Thị Thanh 

Hiền 

024194015500 

07/11/2021 

Tự do Bác sỹ y khoa BSĐK BSĐK 09/2025-09/2026 12 tháng 

4 Hoàng Dương Hồng  024301010525 

01/6/2021 

Tự do Bác sỹ y khoa BSĐK BSĐK 09/2025-09/2026 12 tháng 

5 Phương Xuân Mạnh 024201010343 

07/6/2024 

Tự do Bác sỹ y khoa BSĐK BSĐK 09/2025-09/2026 12 tháng 

6 Ngô Thị Tú  024199008309 

22/8/2024 

Tự do Bác sỹ y khoa BSĐK BSĐK 09/2025-11/2025 Sản, nhi 

7 Ngô Duy Biên 024083009790 

12/03/2025 

Tự do Bác sỹ y học cổ 
truyền  

YHCT YHCT 09/2025-12/2025 3 tháng Cấp cứu 

8 Nguyễn Quang Huy 024200015080 

28/05/2025 

Tự do Bác sỹ y học cổ 
truyền 

YHCT YHCT 09/2025-12/2025 3 tháng cấp cứu 



9 Ngô Thế Bảo 024098007333 

18/6/2024 

Tự do Bác sỹ y học cổ 
truyền 

YHCT YHCT 09/2025-12/2025 3 tháng Cấp cứu   

10 Nguyễn Hữu Trung 024080010854 

09/01/2022 

BVYHC

TLQ 
BSYHCT YHCT YHCT 09/2025-1-

01/2026 
Cấp cứu  3 
tháng, RHM, 
TMH, M 

11 Hà Thị Phương Thảo 024302005752 

31/07/2023 

Tự do Y sĩ y học cổ 
truyền 

YHCT YHCT 09/2025-10/2025 Mắt, da liễu  

12 Trịnh Xuân Độ 024085018667 

05/8/2025 

Tự do Trung cấp YHCT YHCT YHCT 09/2025-12/2025 Cấp cứu  3 
tháng 

13 Tường Thị Huyền 024303013545 

17/12/2021 

Tự do Điều dưỡng đa 
khoa 

Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 09/2025-03/2026 6 tháng 

14 Hà Thị Linh 024303005532 

25/04/2021 

Tự do Kỹ thuật xét 
nghiệm 

Xét 

nghiệm 

Xét nghiệm 09/2025-03/2026 6 tháng CC, sinh 

hóa, vi sinh, 

huyết học 

15 Đoàn Thị Tuyết 

Nhung 

024303002010 

14/04/2021 

Tự do Kỹ thuật phục 
hồi chức năng 

PHCN PHCN 09/2025-10/2025 1 tháng cấp cứu 

16 Đinh Hữu Đàm  038202004193 

05/08/2022 

Tự do Kỹ thuật xét 
nghiệm 

Xét 

nghiệm 

Xét nghiệm 09/2025-10/2025 1 tháng Cấp cứu 

17 Nguyễn Thị Yến Ngọc  024194003554 

18/12/2021 

Tự do Trung cấp y sỹ Y sỹ Y sỹ 09/2025-12/2025 Cấp cứu  3 
tháng 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (B/c); 

- Ban Giám đốc (B/c); 

- Phòng CTXH; 

- Lưu: VT, CĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Thân Trọng Hưng 
 

 

 

 



DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 1  

Phụ lục:  

 

TT Họ và tên 
Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng kí hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 
Vị rí chuyên môn 

1 Nguyễn Văn Chuẩn 
002283/BG-

CCHN 

KB,CB CK Ngoại; Ngoại 

chấn thương chỉnh hình, 

điều trị bỏng 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa - 

Khoa  Ngoại chấn 

thương 

2 Hoàng Quốc Quân 
002225/BG-

CCHN 

KB,CB CK Ngoại; Ngoại 

chấn thương chỉnh hình, 

điều trị bỏng 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng khoa - 

Khoa Ngoại chấn 

thương 

3 Hà Đăng Định  

002284/BG-

CCHN; 

QĐ1067/QĐ-

SYT 08/9/2015 

KB,CB CK Ngoại; Ngoại 

chấn thương, điều trị bỏng, 

phẫu thuật tạo hình. 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 
Bác sĩ khoa    

Ngoại chấn thương 

4 Trần Phương Nam 
0005048/BG-

CCHN 

KB,CB CK  Ngoại chấn 

thương 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 
Bác sĩ khoa Ngoại 

chấn thương 

5 Nguyễn Văn Trường  
006510/BG-

CCHN 

KB,CB CK  Ngoại chấn 

thương 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  Ngoại 

chấn thương 

(50%CĐT) 

6 Phạm Tùng Sơn 
002207/BG-

CCHN 
KB,CB CK Hồi sức cấp cứu 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa - 

Khoa   Cấp cứu 

7 Đỗ Văn Dự 
002208/BG-

CCHN 
KB,CB CK Hồi sức cấp cứu 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng khoa - 

Khoa  Cấp cứu 

8 Thân Thị Hồng 
006601/BG-

CCHN 
KB,CB CK Nội 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Cấp cứu 

9 Đặng Đình Cường 
0005421/BG-

CCHN 
KB,CB CK Ngoại 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Cấp cứu 

10 Vũ Thị Bích Thảo 
0002518/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng trưởng 

khoa  Cấp cứu 

11 Nguyễn Văn Minh 
0010674/BYT-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Cấp cứu 



12 
Nguyễn Thị Ngọc 

Dung 

0002503/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa  Cấp cứu 

13 Vương Đình Thắng 
0002558/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Cấp cứu 

14 Vũ Thị Hạnh 
0002554/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Cấp cứu 

15 Hoàng Thị Tâm 
000798/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Cấp cứu 

16 Trần Quỳnh Mai 
005491/BG-

CCHN 

Quy định tại TTLT số 

26/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa  Cấp cứu 

17 Nguyễn Thị Mai Anh  
000430/BG-

CCHN 
KB,CB CK Da liễu 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa - 

Khoa  Da liễu 

18 Phạm Thị Huyền 
002235/BG-

CCHN 
KB,CB CK Da liễu 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng khoa - 

Khoa Da liễu 

19 Ngô Thị Hoa 
001286/BG-

CCHN 
KB,CB CK Da liễu 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Da liễu 

20 Nguyễn Văn Trường 
007016/BG-

CCHN 
KB,CB CK Da liễu 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Da liễu 

21 Hoàng Thị Hiền 
001330/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Da liễu 

22 Đặng Thị Hảo 
0003233/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Da liễu 

23 Lê Thị Hoa  
0002577/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Da liễu 

24 
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan 

000442/BG-

CCHN 
KB,CB CK Nhi 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa - 

Khoa  Nhi 



25 Nguyễn Thị Nhung 
0004964/BG-

CCHN 
KB,CB hệ Nội Nhi 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Nhi 

26 Nguyễn Thị Tuyết 
000445/BG-

CCHN 
KB,CB CK nhi 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng khoa - 

Khoa Nhi 

27 Nguyễn Thị Luyến 
001361/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Nhi 

28 Hà Thị Phương 
0004984/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Nhi 

29 Ngô Thị Nghĩa 
000840/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Nhi 

30 Nguyễn Thị Linh 
006154/BG-

CCHN 

Quy định tại TTLT số 

26/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Nhi 

31 Triệu Thị Tuyết 
0005053/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Nhi 

32 
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

002237/BG-

CCHN 
KB,CB Bằng YHCT 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa - 

Khoa Y học cổ 

truyền 

33 Nguỵ Thị Thương 
0005057/BG-

CCHN 
KB,CB Bằng YHCT 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Y học cổ truyền 

35 Đàm Thị Miền  
008393/BG-

CCHN 
KB,CB Bằng YHCT 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Y học cổ truyền 

36 
Lương Thị Hồng 

Nhung 

008264/BG-

CCHN 

KB,CB Bằng YHCT, bổ 

sung KBCB CK Phục hồi 

chức năng 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Y học cổ truyền 

37 
Nguyễn Thủy 

Nguyên 

0002512/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Y học cổ 

truyền 

38 Hà Thị Dương 
0002775/BG-

CCHN 
KTV PHCN-VLTL 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Kỹ thuật viên khoa 

Y học cổ truyền 



39 Phan Thị Dung 
002050/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Y học cổ 

truyền 

40 Hoàng Văn Bốn 
002053/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Y sĩ khoa Y học cổ 

truyền 

41 Hà Thị Thanh 
002052/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Y học cổ 

truyền 

42 Nguyễn Minh Thanh  
002248/BG-

CCHN 
KB,CB CK Tai Mũi Họng 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa - 

Khoa  Tai mũi 

họng 

43 Nguyễn Thị Phương  
002251/BG-

CCHN 
KB,CB CK Tai Mũi Họng 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Tai mũi họng 

44 Dương Ngọc Chu 
002147/BG-

CCHN 
KB,CB CK TMH 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Tai mũi họng 

45 Trần Văn Quang 
001863/BG-

CCHN 

KB,CB CK TMH; chuyên 

khoa Ngoại 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Tai mũi họng 

46 Tạ Thị Sửu 
001484/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Tai mũi họng 

47 Nguyễn Thị Hảo  
0002912/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Tai mũi họng 

48 Nguyễn Thị Thịnh 
001098/BN-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Tai mũi họng 

49 Lê Thị Hồng Thảo 
000193/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Tai mũi họng 

50 Lê Thị Hà 
001279/BG-

CCHN 
KB,CB CK RHM 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa - 

Khoa  Răng hàm 

mặt 

51 Trần Văn Chiển 
002276/BG-

CCHN 
KB,CB CK Răng Hàm Mặt 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng khoa - 

Khoa Răng hàm 

mặt 



52 Nguyễn Đức Tuyển 002321/BG-

CCHN KB, Cb Ck Răng Hàm Mặt 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Răng hàm mặt 

53 Đỗ Thị Hương Liên 
005497/BG-

CCHN 
KB,CB CK Răng Hàm Mặt 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Răng hàm mặt 

54 Đào Thị Mai Hoa 
0002648/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

PT-Đ DT khoa  

Răng hàm mặt 

55 Ngô Thị Mai Hương 
0002651/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Răng hàm 

mặt 

56 Ngô Thị Thảo  
0002652/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Răng hàm 

mặt 

57 Đỗ Hải Loan  
0002650/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Răng hàm 

mặt 

58 Bùi Đức Nam  
002290/BG-

CCHN 
KB,CB CK Mắt 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa - 

Khoa  Mắt 

59 Nguyễn Thanh Tùng 
000178/BG-

CCHN 
KB,CB CK Mắt 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng khoa - 

Khoa Mắt 

60 Nguyễn Văn Sang 
002298/BG-

CCHN 
KB,CB CK Mắt 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Mắt 

61 Nguyễn Thị Huê 
0002657/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Mắt 

62 Nguyễn Thị Luyện 
0002655/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Mắt 

63 Nguyễn Thị Dinh 
0002494/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Mắt 

64 Nguyễn Thị Vân An 
002268/BG-

CCHN 
KB,CB CK VLTL-PHCN 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa - 

Khoa  Vật lý trị 

liệu - PHCN 



65 Đỗ Thị Kim Ngân 
033436/BYT-

CCHN 

KBCB bằng YHCT không 

dùng thuốc; Bổ sung KBCB 

bằng YHCT  phối hợp 

chuyên khoa PHCN 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Vật lý trị liệu - 

PHCN 

66 Nguyễn Thị Tuyết 
006709/BG-

CCHN 
KB,CB CK VLTL-PHCN 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Vật lý trị liệu - 

PHCN 

67 
Nguyễn Thị Minh 

Thu 

0002637/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Vật lý trị liệu 

- PHCN 

68 Nguyễn Văn Danh 
0002774/BG-

CCHN 
KTV PHCN-VLTL 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Kỹ thuật viên khoa 

Vật lý trị liệu - 

PHCN 

69 Đinh Thị Hương 
006193/BG-

CCHN 
KTV PHCN 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Kỹ thuật viên khoa 

Vật lý trị liệu - 

PHCN 

70 Nguyễn Thị Tại 
0002638/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Vật lý trị liệu 

- PHCN 

71 Nguyễn Thị Hiền 
001858/BG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại - Sản 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa - 

Khoa  Phụ sản 

72 Hoàng Văn Đức 
000268/BG-

CCHN 

KB, CB chuyên khoa Phụ 

sản 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Phụ sản 

73 Lương Hải Vân 
0002885/BG-

CCHN 

KB,CB chuyên khoa Phụ 

sản-KHHGĐ 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Bác sĩ khoa  khoa  

Phụ sản 

74 Trần Thị Hường 
000636/BG-

CCHN 

Quy định tại TT số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 (Hộ sinh) 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Phụ sản 

75 Phạm Hồng Vân 
0002932/BG-

CCHN 

Quy định tại QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Phụ sản 

76 Nguyễn Thị Hường 
0004926/BG-

CCHN 

Quy định tại TT số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 (Hộ sinh) 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Hộ sinh khoa Phụ 

sản 

77 Hoàng Bích Phượng 
0005045/BG-

CCHN 

Quy định tại TT số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 (Hộ sinh) 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Hộ sinh khoa Phụ 

sản 



78 Nguyễn Thị Thuý 
0002915/BG-

CCHN 

Quy định tại TT số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 (Hộ sinh) 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Phụ sản 

79 Thân Thị Phượng 
0003295/BG-

CCHN 

Quy định tại TT số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 (Hộ sinh) 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Phụ sản 

80 Nguyễn Thị Minh 
0002288/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng phòng Điều 

dưỡng 

81 Trần Thị Phong  
001489/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng phòng - 

Phòng Điều dưỡng- 

PT khoa dinh 

dưỡng 

82 Nguyễn Thị Hường 
000228/ĐB-

CCHN 

Quy định tại TTLT số 

26/TTLT- BYT-BNV ngày 

07/10/2015 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Nhân viên phòng 

Điều dưỡng 

83 Chu Thị Liêm 
001293/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Lão học 

84 Nguyễn Thị Hồng 
0003231/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Lão học 

85 Nguyễn Thị Hạ 
0002504/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng trưởng 

khoa Ngoại chấn 

thương 

86 Vương Đình Nguyên 
0002505/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Ngoại chấn 

thương 

87 
Ngô Thị Phương 

Thảo 

0002658/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Ngoại chấn 

thương 

88 Nguyễn Thị Giang 
0002522/BG-

CCHN 

Thực hiện theo QĐ số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Điều dưỡng viên 

khoa Ngoại chấn 

thương 

89 Phạm Thị Thúy Lan 
002291/BG-

CCHN 
KB,CB Nội tim mạch 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Trưởng khoa - 

Khoa  Lão học 

90 Trần Thị Thảo 
002266/BG-

CCHN 
KB,CB CK Nội Tim mạch 

Mùa hè (sáng 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h); 

Mùa đông (sáng 7h30 đến 12h, chiều 13h đến 16h30) 

và theo quy định của pháp luật 

Phó trưởng khoa - 

Khoa Lão học 
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